VAI TRÒ CỦA THUYẾT TIẾN HÓA TRONG ĐỊA LÝ HỌC 
(A. Impact of the theory of evolution on the development of geographical concept) 

hiểu biết về quá trình tiến hóa của sinh vật và các quần xã sinh vật, kể cả sự tiến hóa của con người trong nghiên cứu địa lý là cực kỳ quan trọng và cần thiết. Nhờ có thuyết tiến hóa, mà chúng ta hiểu được lịch sử phát triển của nhiều đối tượng địa lý, cũng như lịch sử của Trái đất, cắt nghĩa được sự đa dạng vô cùng tận của sinh giới. Vì thế, thuyết tiến hóa không chỉ có ý nghĩa đối với sinh vật học - khoa học sự sống, mà còn là một bộ phận căn bản trong lịch sử và phương pháp luận địa lý. Nhiều nhà khoa học đã góp phần tạo nên học thuyết tiến hóa, nhưng người có vai trò lớn nhất chính là Charles Darwin (1809 - 1882).

Công trình của Charles Darwin “Nguồn gốc các loài” (1859) đã tạo nên thuyết Darwin (Darwinism), có ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc không chỉ đến khoa học tự nhiên, mà cả đến các khoa học xã hội. Bản gốc của tác phẩm của Charles Darwin có tên là: “Về Nguồn Gốc của các Chủng Loại do Cách Chọn Lựa Tự Nhiên” (On the Origin of Species by Means of Natural Selection), hay “Sự Duy Trì các Dòng Giống thích ứng trong cuộc Tranh Đấu vì Lẽ Sống” (The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life) đã tạo nên thuyết Darwin (Darwinism). Arild Holt - Jensen (1999) nhận xét: “Có nhiều lý do để nói rằng, bên cạnh Kinh Thánh, thì không quyển sách nào có ảnh hưởng sâu rộng đến lối nghĩ của chúng ta hơn cuốn Nguồn gốc các loài”.

Thuyết tiến hóa đã ảnh hưởng khá tự nhiên đến sự phát triển tư tưởng địa lý. Những người ủng hộ thuyết tiến hóa tên tuổi nhất thế kỷ XVIII - XIX, kể cả Darwin, những nhà sinh học theo ông và các nhà địa lý, đã tiến hành thám hiểm, nghiên cứu thiên nhiên như một chỉnh thể. Sự tiến hóa của sinh giới có liên quan mật thiết với lịch sử thay đổi môi trường xung quanh. Học thuyết tiến hóa đã dẫn đến sự hình thành khoa học sinh thái. Đến lượt mình, sinh thái học lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến thuyết tiến hóa, làm cho thuyết tiến hóa trở nên duy vật hơn, không dừng ở các sơ đồ tiến hóa, làm giàu thuyết tiến hóa bằng các tư liệu cụ thể, phong phú, đa dạng về mối quan hệ giữa hành vi của sinh vật với quá trình thay đổi môi trường xung quanh. Thuyết tiến hóa là nền tảng cho sự hình thành và phát triển địa lý sinh vật, địa sinh vật và cả học thuyết về cảnh quan. Địa lý học tiếp nhận ở thuyết tiến hóa trước hết là tư tưởng về sự phát triển, mà trước đó chỉ một số nhà địa lý nhận biết được từng phần.

Tư duy về sự tiến hóa đã xâm nhập vào tất cả các lĩnh vực của địa lý. Davis đã áp dụng các lý thuyết tiến hóa vào nghiên cứu cảnh quan, thông qua ý tưởng của ông về chu trình xói mòn, được trình bày lần đầu năm 1889. Davis cũng dùng các thuật ngữ của sinh học để mô tả vòng đời của cảnh quan: sinh ra, giai đoạn phát triển bước đầu, trưởng thành và chết.

Thuyết tiến hóa được ứng dụng vào lĩnh vực xã hội, được gọi là thuyết Darwin xã hội. Mặc dù trên thực tế, các thuyết tiến hóa về văn hóa - xã hội đã phát triển song song với các thuyết sinh học, mà không hẳn phát sinh từ các lý thuyết này (H. Winlow, 2009). Những người đặt nền móng cho thuyết Darwin xã hội là Herbert Spencer (1820 - 1903) và Edward Burnett Tylor (1832 - 1917). Spencer phát triển phép ẩn dụ về cơ thể xã hội (coi xã hội là cơ thể sống). Ông kết nối các xu thế tiến hóa về sinh học, tâm lý với tiến hóa xã hội, từ đó giải thích về nguồn gốc khác biệt chủng tộc, về sự loại trừ các thành viên yếu hơn của xã hội trong cuộc cạnh tranh vì lợi nhuận. Tylor phát triển lý thuyết tiến hóa văn hóa theo mô hình phát triển tuyến tính, được coi như các nấc thang phát triển. Phép ẩn dụ về thang phát triển có thể dùng để giải thích sự tồn tại của các nhóm bề ngoài là hạ đẳng về phương diện sinh học và văn hóa - xã hội. Tylor, cũng giống Darwin, vốn chối bỏ các mối liên quan giữa tiến bộ về văn hóa với nguồn gốc sinh học của các chủng tộc do sợ ngụ ý về tính hạ đẳng trí tuệ, nhưng rốt cuộc cả hai đã chấp nhận các mối liên quan này, trở thành người có quan điểm phân biệt chủng tộc hơn (H. Winlow, 2009). 

Một trong những ảnh hưởng của thuyết tiến hóa đối với tư tưởng địa lý là quyết định luận môi trường. Friedrich Ratzel cuối thế kỷ XIX đã đưa ra khái niệm về “không gian sinh tồn”, “quốc gia như là một cơ thể sống”. Những quan điểm này của Ratzel đã được một số học giả địa chính trị phát triển: Kjellen bàn về sự cạnh tranh giữa các quốc gia - cơ thể sống, Karl Haushofer lập luận rằng các điều kiện môi trường quyết định hoạt động của con người, kể cả các hoạt động chính trị. Còn Mackinder đưa ra quan niệm về “vùng đất trung tâm” (Heartland). Các quan điểm này đã làm chỗ dựa cho tư tưởng bành trướng và chủng tộc thượng đẳng của Đức Quốc xã.

Những ảnh hưởng của thuyết tiến hóa đối với tư tưởng địa lý vẫn tiếp tục trong đương đại. Địa lý học nghiên cứu cả lĩnh vực tự nhiên và lĩnh vực xã hội, và việc tách xã hội loài người với tự nhiên là khiên cưỡng. Các quan điểm “hậu nhân văn” (posthumanist perspectives) trong địa lý nhân văn bắt đầu đề cập đến sự kết nối rộng lớn hơn giữa tiến hóa, thích nghi, và các mối quan hệ môi trường - sinh vật. Trong tác phẩm “Công lý, Tự nhiên và Địa lý của sự khác biệt” năm 1996, Harvey lưu ý tầm quan trọng của việc phát triển một cách tiếp cận có thể lồng ghép các ý tưởng tiến hóa vào các quan điểm xã hội trong khuôn khổ sinh thái thực chứng. Ông nhấn mạnh bốn khía cạnh tương tác giữa các sinh vật sống, trong đó tích hợp các khía cạnh của thuyết Darwin. Bốn loại quan hệ này là: thứ nhất, sự cạnh tranh và đấu tranh sinh tồn; thứ hai, sự thích nghi và sự biến hóa vào các ổ sinh thái (environmental niche); thứ ba, cộng tác, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau; và thứ tư, biến đổi môi trường. Việc các nhà địa lý nhân văn quán triệt hơn nữa lý thuyết sinh học và sinh thái có thể dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn các mối quan hệ qua lại giữa loài người và thiên nhiên, sự tôn trọng lớn hơn và hiểu biết hơn về môi trường của chúng ta (H. Winlow, 2009). 
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